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Bài 19: B, H, V 
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Ôn Bài 
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Ghép Âm 
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v     V 

Tập Đánh Vần  
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ B và b.) 

 

 

 

 B B B B B 

 b b b b b 

bò 



 

Tiếng Nước Tôi 213 

Tập Viết 
 (Cho các em tô màu và viết chữ H và h.) 
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Tập Viết 
 (Cho các em tô màu và viết chữ V và v.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ B.) 

 

D          Đ          B 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm b.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ H.) 

 

H          E          Đ 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm h.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ V.) 

 

U          V          Ư 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm v.) 
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Âm Đầu 
(Khoanh tròn hình có cùng phụ âm đầu.  Sau đó viết phụ âm đó vào ô trống.) 
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Chọn Chữ 
(Chọn và khoanh tròn những từ cho đúng.) 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ B, H hay V dưới những hình bắt đầu bằng phụ âm B, H hay V.) 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Mẹ và em đi chợ. 

Mẹ và em làm bánh. 

Bố chở em đi học. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 
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